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Cov
(t)
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Ci Dj 
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CHƢƠNG 1:  

TỔNG QUAN 

1.1. Khai phá dữ liệu 

Khám phá tri thức là một quá trình tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu các 

mẫu đúng đắn, có ích tiềm tàng và có thể hiểu được đối với người sử dụng. 

Quá trình khám phá tri thức gồm nhiều pha, mỗi pha có vai trò và tầm quan 

trọng riêng. Khai phá dữ liệu (DM) là một pha quan trọng trong toàn bộ tiến 

trình khai phá tri thức, sử dụng các thuật toán đặc biệt để chiết xuất các mẫu 

từ dữ liệu. Về bản chất đây là giai đoạn duy nhất để rút trích và tìm ra được 

các mẫu, các mô hình, các tri thức tiềm ẩn có trong cơ sở dữ liệu phục vụ cho 

việc mô tả và dự đoán. 

Quá trình khai phá dữ liệu trải qua ba bước:  

Bước một: Lọc dữ liệu (giai đoạn tiền xử lý). Khi dữ liệu được thu thập 

từ nhiều nguồn khác nhau, nên sẽ có những sự sai sót, dư thừa và trùng lặp. 

Lọc dữ liệu nhằm loại bỏ những dư thừa để có được dữ liệu ở định dạng 

thống nhất. Dữ liệu sau khi lọc và chỉnh sửa sẽ gọn hơn, do vậy có thể xử lý 

nhanh chóng hơn. 

Ví dụ, trong bài toán tìm quy luật mua hàng của khách hàng trong một 

siêu thị, ta cần phải xem khách hàng thường cùng mua những mặt hàng nào, 

dựa trên đó ta sẽ sắp xếp những món hàng để thuận tiện cho việc mua hàng 

của khách hàng. Từ dữ liệu nguồn do siêu thị cung cấp, có thể có nhiều thuộc 

tính không cần thiết cho khai phá dữ liệu như: Mã khách hàng, nhà cung cấp, 

đơn giá hàng, người bán hàng, … Các dữ liệu này cần cho quản lý bán hàng 

nhưng không cần cho khai phá dữ liệu, vì vậy có thể loại bỏ các thuộc tính 

này trước khi tiến hành công việc khai phá dữ liệu. 

Bước hai: Khai phá dữ liệu (là công việc chính) sử dụng các thuật toán 

khác nhau để khai phá các tri thức tiềm ẩn trong dữ liệu. 
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Bước ba (giai đoạn hậu xử lý) là quá trình đánh giá kết quả khai phá 

theo yêu cầu của người dùng. Các kỹ thuật khai phá dữ liệu khác nhau được 

đánh giá theo các quy tắc, trong số các kết quả thỏa mãn yêu cầu đánh giá, 

giữ lại kết quả phù hợp nhất với yêu cầu của người sử dụng. 

Có nhiều kỹ thuật khai phá dữ liệu được nghiên cứu, trong đó có hai kỹ 

thuật được các nhà nghiên cứu sử dụng nhiều nhất là: Kỹ thuật phân lớp dữ 

liệu và kỹ thuật phân nhóm dữ liệu. 

1.1.1. Kỹ thuật phân lớp dữ liệu 

Phân lớp dữ liệu là kỹ thuật nhằm xây dựng mô hình cho phép phân các 

đối tượng vào lớp được biết trước nào đó. Kỹ thuật này phép dự đoán giá trị 

bị thiếu của thuộc tính trong dữ liệu hay dự đoán giá trị của dữ liệu sẽ xuất 

hiện trong tương lai. Phân lớp dữ liệu là kỹ thuật được xem là một trong 

những kỹ thuật hay được dùng nhất trong học máy và khai phá dữ liệu. 

Quá trình phân lớp dữ liệu được thực hiện qua hai bước. Thứ nhất dựa 

vào tập hợp dữ liệu huấn luyện (các đối tượng dữ liệu đã được gán nhãn lớp) 

để xây dựng một mô hình mô tả những đặc trưng của các lớp hoặc các khái 

niệm tương ứng với lớp. Thứ hai dựa trên mô hình phân lớp dữ liệu hoặc mô 

hình diễn giải và phân biệt các khái niệm đã được xác định để gán nhãn lớp 

cho những đối tượng được quan tâm. 

1.1.2. Một số kỹ thuật phân lớp phổ biến 

Cây quyết định là một cấu trúc cây, trong đó mỗi nút trong của cây biểu 

thị một phép phân nhánh tương ứng với một thuộc tính; mỗi nhánh biểu thị 

một điều kiện; các nút lá tương ứng với các lớp. Để phân lớp một đối tượng 

chưa biết, các giá trị thuộc tính của đối tượng đó được kiểm tra bám theo cây 

quyết định. Đường dẫn đi từ gốc đến một nút lá nào đó tương ứng với đối 

tượng cho phép xác định lớp tương ứng của nó. Cây quyết định có thể dễ 

dàng chuyển thành một tập các luật phân lớp. 
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Tập thô được sử dụng trong việc phân lớp nhằm mục đích khám phá 

các quan hệ có cấu trúc đối với dữ liệu không chính xác hoặc dữ liệu có các 

giá trị thuộc tính đã được rời rạc hóa. Do đó, đối với các thuộc tính có giá trị 

liên tục thì nó phải được rời rạc hóa trước khi sử dụng. 

1.1.3. Kỹ thuật phân nhóm dữ liệu 

Phân nhóm dữ liệu là quá trình nhóm những đối tượng thành các lớp. 

Các đối tượng trong một lớp tương đồng nhau, nhưng độ tương đồng của 

chúng phải lớn hơn độ tương đồng với các đối tượng trong các lớp khác. 

Trong phân nhóm, không đòi hỏi biết được số lớp cần cấu tạo ra. Mặt khác, 

với kỹ thuật này, các đối tượng được nhóm lại trong cùng một lớp dựa vào sự 

giống nhau của chúng, được xác định bởi những đặc trưng giống nhau. Thông 

thường, người ta sử dụng sự giống nhau định lượng dưới dạng khoảng cách. 

Độ đo giống nhau có thể xác định dựa trên ý kiến chuyên gia trong lĩnh vực. 

1.2. Khai phá luật quyết định 

Khai phá các luật quyết định là quá trình xác định những luật quyết 

định trên bảng quyết định cho trước, phục vụ cho việc phân lớp của các đối 

tượng mới. Khai phá luật quyết định đã được nhiều chuyên gia trong và ngoài 

nước quan tâm trên cả hai phương diện lý thuyết và ứng dụng, các nghiên cứu 

này chủ yếu xem xét trên các bảng dữ liệu tĩnh. 

Trong thực tế, dữ liệu thường xuyên thay đổi theo thời gian. Đã có một 

số nghiên cứu về các khía cạnh khác nhau để cập nhật tri thức trên các bảng 

dữ liệu động, tập trung chủ yếu vào ba trường hợp sau đây:  

+ Tập các giá trị thuộc tính thay đổi trong khi tập các đối tượng và tập 

các thuộc tính không đổi. 

+ Tập các đối tượng thay đổi trong khi tập các thuộc tính và tập các giá 

trị thuộc tính không đổi. 
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